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Câu 1. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá VAR dùng để


A. khai báo thư viện.

B. khai báo tên chương trình.




C. khai báo biến.

D. khai báo hằng.

 Câu 2. Cho biểu thức trong Pascal 1/(asb(a)+1).Biểu thức tương ứng trong Toán học là:
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 Câu 3. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để


A. khai báo hằng.

B. khai báo tên chương trình.


C. khai báo biến.

D. khai báo thư viện.

 Câu 4. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất?


A. Byte.
B. Word.
C. Integer.
D. Longint.

 Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:


S:=3;


For i:=1 To 5 Do


    If i mod 2=0 Then S:=S+I;

   Hãy cho biết s nhận giá trị nào?

A. 9


B. 8


C. 18


D.23     

 Câu 6. Chương trình dịch là:


A. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy.


B. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể.


C. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên.


D. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn  ngữ bậc cao.

Câu 7. Trong ngôn ngữ Pascal, tên nào sau đây không phải là tên dành riêng:


A. Program.
B. Begin.
C. Delta.
D. Var.

Câu 8. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, các khẳng định sau, khẳng định nào sai?


A. Phần thân chương trình nhất thiết phải có .



B. Phần khai báo có thể có hoặc không.


C. Phần thân chương trình có thể có hoặc không.



D. Phần tên chương trình không nhất thiết phải có.
C©u 9: Ch­¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ bËc cao cã ­u ®iÓm: 
A. Tèc ®é thùc hiÖn nhanh h¬n so víi ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt b»ng ng«n ng÷ m¸y

B. ViÕt dµi vµ mÊt nhiÒu thêi gian h¬n so víi ch­¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ m¸y

C. Khai th¸c ®­îc tèi ®a c¸c kh¶ n¨ng cña m¸y

D. Ng¾n gän, dÔ hiÓu, dÔ hiÖu chØnh vµ n©ng cÊp, kh«ng phô thuéc vµo lo¹i m¸y

 Câu 10.Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khoá trong Pascal?


A. END.
B. sqrt.
C. Real.
D. Integer.

 Câu 11. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá USE dùng để


A. Câu lệnh viết sai

B. khai báo tên chương trình.


C. khai báo hằng.

D. khai báo thư viện.

 Câu 12. Trong Turbo Pascal, để lưu một chương trình vào đĩa


A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F2.
B. Nhấn phím F2


C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5.
D. Nhấn phím F5

Câu 13: Cú pháp câu lệnh gán :


A. <tên biến>:=<biểu thức>;


B. <biểu thức>:=<tên biến>;


C. <tên biến>:=<hàm số>;

            D.  <biểu thức>=<tên biến>;

Câu 14: Cho A, B, X là các biến thực. Trong số các lệnh sau, câu lệnh nào là đúng?

A.   if (A<B); then X:=X+1
B.   if (A<B) then; X:=X+1

C.   if (A<B) then X:=A else X:=B;

D.   if (A<B) then X:=A; else X:=B;

Câu 15: Cho biểu thức toán học  
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 biểu thức pascal nào đúng trong các biểu thức sau:

A. z/(x+y).




B. (x-y)/z


C. x+y/z


 

D. x/z+y.

Câu 16. Hãy chọn phương án ghép đúng . Biểu thức : 28 mod 3 + 7 / 2 * 3 có giá trị là : 

A. 8.0;

B. 11.5;

C. 15.0


D. 19.5;

Câu 17. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào? Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau?



A.
Hằng và biến bắt buộc phải khai báo;



B.
Hằng là đại lượng mà giá trị không thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng mà giá trị của chúng có thể thay đổi được trong chương trình;



C.
Hằng không cần khai báo, còn biến phải khai báo;



D.
Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình;

Câu 18. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?



A.
Phần thân chương trình có thể có hoặc không;



B.
Phần khai báo có thể có hoặc không;



C.
Phần tên chương trình không nhất thiết phải có;



D.
Phần thân chương trình nhất thiết phải có;

Câu 19.Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp thì câu lệnh nào sau đây là sai?



A.
a:=4,15;





B.
x:=17.2;



C.
c:=pi*12;





D.
b:=((m=5)or(m=2));

Câu 20.Hãy chỉ ra lỗi trong khai báo sau:


(1)Var   K, M, I, L: Word;


(2)                C, C1: CHAR;


(3)                i, n, j: word;


(4)                   PI = 3.1416;


A. (3)
B. (4)
C. (2)
D. (1)
Câu 21. Biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng:


A. 1.024
B. -48
C. Begin
D. '73c'

Câu 22. Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo như sau:

Var    M, N, I, J,F: Integer;

         P, A, B, C: Real;

                       X: Extended;

                       Y: Word;


A. 46
B. 42
C. 44
D. 41

Câu 23. Kết quả của biểu thức sqr((ABS(25-50) mod 4) ) là:



A.
2


B.
1


C.
4


D.
3

Câu 24. Tên dành riêng là :

a. Chiều dài tối đa là 127 gồm chữ cái chữ số và dấu gạch dưới được bắt đầu bằng dấu gạch dưới hoặc chữ số.

b. Được dùng với ý nghĩa riêng không được dùng với ý nghĩa khác.

c. Dùng với ý nghĩa nhất định, khi cần dùng với ý khác thì phải khai báo.

d. Cần khai báo trước khi sử dụng.

Câu 25.Tên chuẩn là :

a. Chiều dài tối đa là 127 gồm chữ cái chữ số và dấu gạch dưới được bắt đầu bằng dấu gạch dưới hoặc chữ số.

b. Được dùng với ý nghĩa riêng không được dùng với ý nghĩa khác.

c. Dùng với ý nghĩa nhất định, khi cần dùng với ý khác thì phải khai báo.

d. Cần khai báo trước khi sử dụng.
Câu 26. Hãy chọn cú pháp khai báo đúng trong các khai báo sau :

a. Var <tên mảng > :< Kiểu dữ liệu>;

b.Var < tên biến mảng >: [ kiểu chỉ số ] of < kiểu phần tử>;

c. Var < tên biến mảng >: array [ kiểu chỉ số ] of < kiểu phần tử>;

d. Var < tên biến mảng >: array [ kiểu chỉ số ]  < kiểu phần tử>;

Câu 27. Khi nào sử dụng đến kiểu dữ liệu mảng ?

a. Khi cần sử dụng các phần tử có cùng kiểu.

b. Khi cần sử dụng các phần tử khác nhau nhưng  khác kiểu.

c. Khi cần sử dụng một phần tử rời rạc.

d. Khi cần sử dụng để lưu trữ cho tương lai.

Câu 28. Giả sử ta có mảng A như sau :

	A
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50


Để có giá trị là 35 ta truy xuất như sau :

a.35

b. A[35]

c. [35]

d. A[7]

Câu 29.Giả sử xâu A là :’ABCD’ khi đó lệnh write(A) có kết quả là :

a. AB

b. BC

c. CD

d. ABCD

Câu 30. Giả sử xâu A là :’ABCD’ khi đó lệnh write(A[1]) có kết quả là :

a. D

b. B

c. A

d. C

Câu 31.Hãy cho biết kết quả của đoạn lệnh sau :

A:=8;

If a>0 then

    A:= a+1;

Else

   A:=A+2;

Write(a);

a. 8               b. 9          c.10                  d.13.

Câu 32. Cho biết kết quả của đoạn chương trình
N:=5;tong:=0;

For i:=1 to n do

  If ( i mod 3=0) then

     Tong:=tong+i;

Write(tong);

a. 5

b. 15

c.3


d. 10

Câu 33.Cho biết kết quả của đoạn chương trình 

N:=5;tong:=0;

For i:=n downto 1 do

  If ( i mod 3=0) then

     Tong:=tong+i;

Write(tong);

a. 5

b. 15


c.3


d.10

Câu 34. Hãy chọn cú pháp khai báo biến đúng.

a. Var < danh sách biến > < kiểu dữ liệu > ;

b. Var < danh sách biến > = < kiểu dữ liệu > ;

c. Var < danh sách biến > : < kiểu dữ liệu > ;

d. < Danh sách biến > : < kiểu dữ liệu > ;

Câu 35. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là biểu thức của Pascal :

a. ( 8 div 5 >=2 ) and ( 8 <=2)

b. (a+x)(b+y)/2

c. Int(18.387) >= 10

d. Not (True)

Câu 36.Ta có khai báo sau :

Var 


a,b,c : integer;


d: Real;


e,f : char;


g: Boolean;

Với khai báo trên thì máy tính sẽ cấp phát bộ nhớ là bao nhiêu byte ?

a. 15

b. 17

c. 20

d. 23

Câu 37. Trong các khai báo tên chương trình hãy chọn khai báo đúng.

a. Program AB-C ;

b. Program Vi_du ;

c. Program Vi du ;

d. Program Vi_du

Câu 38.  Cú pháp khai báo hằng nào sau đây là đúng :

a. Const < Tên hằng >   < giá trị hằng>;

b. Conts < Tên hằng > = < giá trị hằng > ;

c. Const < Tên hằng > = < giá trị hằng >

d.Const < Tên hằng > = < giá trị hằng > ;

Câu 39. Giả sử ta có khai báo hằng như sau :

Const tam= 9;                      (1)

           Delta=2,68;              (2)

           Begin = ‘True ‘;       (3)

           Thu = True;              (4)

Hãy cho biết dòng sai và lý do ?

a.(1)

b.(2)

c.(3)

d.(4)

Câu 40.Chương trình viết bằng chương trình bậc cao không có những đặc điểm nào trong các đặc điểm sau :

a. Không phụ thuộc vào loại máy, chương trình có thể thực hiện trên nhiều máy.

b. Ngắn gọn, dể hiểu, dễ nâng cấp.

c. Kiểu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán.

d. Máy tính có thể hiểu và thực hiện trực tiếp chương trình này.

----Hết-----
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